
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 9 đường Ba Chàng, thôn Chàng Trũng , Xã Dương Liễu, Huyện Hoài Đức, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

25/07/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC IELTS TRANG PHÙNG

0110794644

STT Tên ngành Mã ngành

1. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; 
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); 
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém; 
- Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn; 
- Dạy đọc nhanh; 
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
 (trừ dạy về tôn giáo; các trường của các tổ chức Đảng – đoàn 
thể)

8559(Chính)

2. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết:
- Dịch vụ tư vấn du học 
- Tư vấn giáo dục
- Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục
- Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục
- Dịch vụ kiểm tra giáo dục
- Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên

8560

3. Quảng cáo
(trừ quảng cáo thuốc lá)

7310

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC IELTS TRANG 
PHÙNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRANG PHUNG IELTS EDUCATION 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0987125594
Email: ieltstrangphung@gmail.com

Fax:
Website:
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700.000.000 VNĐ

4. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
(Không bao gồm hoạt động của các Trung tâm dịch vụ việc 
làm, cho thuê lại lao động, tư vấn giới thiệu, tuyển chọn cung 
ứng lao động cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu 
lao động)

7810

5. Đại lý du lịch 7911

6. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; dịch vụ lữ hành 
quốc tế 

7912

7. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch
Chi tiết: Cung cấp các dịch vụ đặt chỗ liên quan đến hoạt động 
du lịch: vận tải, khách sạn, nhà hàng, cho thuê xe, giải trí và 
thể thao

7990

8. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn

5510

9. Cơ sở lưu trú khác
Chi tiết: Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùng để 
nghỉ tạm (không hoạt động tại trụ sở)

5590

10. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

11. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

12. Dịch vụ ăn uống khác 5629

13. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(trừ dịch vụ điều tra và thông tin Nhà nước cấm)

7320

14. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

15. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

16. Hoạt động tư vấn quản lý
(không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm 
toán, thuế và chứng khoán)

7020

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 
- Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa
- Dịch vụ tư vấn hồ sơ làm visa; xin cấp, đổi giấy phép lao 
động

8299

18. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức hội nghị, hội thảo, hội chợ triển lãm (không 
thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất 
cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình 
văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THIÊN HẢI 

Việt 
Nam

Thôn Chàng Trũng , 
Xã Dương Liễu, 
Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

14.000.000 2,000 001090006668

2PHÙNG THỊ 
HÀ TRANG 

Việt 
Nam

Thôn Chàng Trũng , 
Xã Dương Liễu, 
Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

686.000.000 98,000 001094044329

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001194044329
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Chàng Trũ , Xã Dương Liễu, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 9, đường Ba Chàng, thôn Chàng Trũng , Xã Dương Liễu, Huyện 
Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHÙNG THỊ HÀ TRANG Nữ

09/02/1994 Kinh Việt Nam

18/12/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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